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4.1. Bảng phân loại tuần hoàn Mendeleev

Nguyên tắc xếp: tăng dần khối lượng, tương tự tính chất hóa học của 

nguyên tố, đơn chất , hợp chất cũng biến thiên tuần hoàn.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4.2. Bảng phân loại tuần hoàn hiện đại

• Nguyên tắc sắp xếp:

- Tăng dần điện tích hạt nhân

- Cấu trúc bảng dài: ô – 7 chu kỳ – 8 cột (nhóm)

-Cấu hình điện tử hóa trị giống nhau xếp vào chung cột

-Số lớp vỏ điện tử trùng với thứ tự chu kỳ

- Mở đầu chu kỳ: ns1

- Kết thúc chu kỳ: ns2 np6

Dựa vào những khám phá cấu trúc nguyên tử:
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Electron Configurations and the Periodic

Table
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Bảng phân loại tuần hoàn dạng dài
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Các nhóm nguyên tố trong 
Bảng phân loại tuần hoàn

1

2

3

4

5

6

7
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Quan hệ giữa:

• Cấu hình electron nguyên tử (electron configuration) 

và vị trí nguyên tố trong bảng phân loại tuần hoàn 

- chu kỳ = lớp ngoài cùng

- nhóm: nguyên tố s (nhóm A) = số electron s

nguyên tố p (nhóm A) = số electron s+p

nguyên tố d (nhóm B): số electron ns + (n-

1)d: 3 8 = số thứ tự nhóm; 8, 9, 10 = nhóm VIII B; 

11 và 12: nhóm I B và II B.

• Điện tử hóa trị thuộc các vân đạo ns, (n-2)f, (n-1)d , np

• Tính chất hóa học phụ thuộc vào số điện tử hóa trị và 

số lớp vỏ
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4.3. Biến thiên tuần hoàn một số tính chất 

các nguyên tố

Bán kính qui ước

4.3.1 Bán kính nguyên tử và bán kính ion
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Bán kính nguyên tử

Bán kính nguyên tử 
2

AA
d

r
A
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Biến thiên bán kính nguyên tử
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• Chu kỳ: Trái phải:bán kính nguyên tử (r) giảm:

n= const

z tăng

• Nhóm: Trên xuống: r tăng do:

n tăng, z tăng nhưng sự tăng lớp vỏ có tính trội 

hơn

Hiệu ứng co d, co f

• Hiệu ứng co d:

- Chu kỳ: bán kính các nguyên tố d giảm ít

• Co d + co f: 

- Nhóm: bán kính dãy 3d < 4d 5d
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Biến thiên bán kính nguyên tử

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Bán kính các nguyên tố d
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Biến thiên bán kính ion 

rM
2+ < rM

+ < rM < rM
-
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Bán kính  các ion đẳng điện tử

Chu kỳ: Trái phải, r giảm
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4.3.2. Biến thiên năng lượng ion hóa I 

Năng lượng ion hóa: 

X (k) X+(k) + e I1 > 0

X+(k) X2+(k) + e I2 > 0
I2 > I1

Chu kỳ: I tăng

Khó nhường e

Nhóm: I giảm

dễ nhường e
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Giá trị I phụ thuộc vào:

• z

• r

• Cấu hình

• Độ thấm s>p>d>f
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Năng lượng ion hóa 

các nguyên tố chu kỳ 3
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4.3.3. Biến thiên năng lượng anion hóa A (Ái lực 

điện tử)

X (k) + e X- (k) A1

X- (k) + e X2- (k) A2 > 0

Nguyên tử A1 (kJ/mol)

F -327,8

Cl -348,7

Br -324,5

I -295,2

Chu kỳ: A tăng do r giảm

Nhóm : A giảm do r tăng

I
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4.3.4. Biến thiên độ âm điện 

- Đặc trưng cho khả năng rút electron về phía nguyên tử 

nào đó khi nó liên kết với nguyên tử khác: độ âm điện cao

rút mạnh electron về phía nguyên tử 

Pauling:

-Khi tạo liên kết phân cực A-B:

EA-B(lt) = (EA-A . EB-B)1/2

Đặt: = EA-B (đo) - (EA-A . EB-B)1/2 = k ( B – A)2

k = 96,5 (đơn vị năng lượng là kJ/mol)

-Khi tạo liên kết không phân cực A-B: E = 0 B = A

F = 4 độ âm điện các nguyên tố khác

Mulliken: A = ½ (IA + AA)
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Độ âm điện 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Biến thiên tính chất một số hợp chất
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